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Thời gian: 45 phút
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Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Công dân được tự do nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật, đưa ra các phát minh sáng chế là được thực hiện quyền
	A. Học tập	                                            B. Sáng tạo	
    C. Dân chủ	                                            D. Phát triển
Câu 2: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
	A. 54	B. 53	C. 55	D. 52
Câu 3: Màu da đặc trưng của người Việt Nam là màu gì?
	A. Da nâu	                                           B. Da vàng	
     C. Da trắng	                                           D. Da đen
Câu 4: Trên đường đi học về, em phát hiện có hành vi đập phá khu di tích của một nhóm thanh niên trong làng. Trong trường hợp này em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây sao cho phù hợp nhất?
	A. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân
	B. Báo cáo với cơ quan chính quyền để có biện pháp xử lý kịp thời
	C. Dùng lời lẽ hỗn hào để mắng chửi lại nhóm thanh niên
	D. Hô hào mọi người xung quanh cùng tham gia đập phá
Câu 5: Em tán thành ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
	A. Cần học tập, tiếp thu văn hoá nước ngoài một cách có chọn lọc
	B. Những sản phẩm nước ngoài đều là tốt, đáng thưởng thức và đáng học tập
	C. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập
	D. Cẩn phải học tập tất cả những gì mới lạ của nước ngoài
Câu 6: Nhân vật nào dưới đây thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương?
	A. Bạn P yêu thích và hăng hái tham gia câu lạc bộ hát Xoan của xã
	B. Trong lễ hội đầu xuân, bạn H chèo kéo khách du lịch mua hàng
	C. Chị X tuyên truyền những thông tin sai lệch về văn hoá quê hương
	D. Bạn T xấu hổ về nghề thủ công mây tre đan của địa phương
Câu 7: Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (…)?
Mỗi quốc gia dân tộc trên thế giới đều có những đặc điểm khác biệt, được thể hiện ở điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, phương thức sinh hoạt, chủng tộc, sắc tộc, văn hóa,... Điều đó đã tạo nên sự (....)
	A. đa dạng của các dân tộc                    
    B. phân biệt dân tộc
	C. nền văn hoá trên thế giới                  
     D. đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới
Câu 8: Các hành vi vi phạm chuẩn mực về truyền thống đạo đức là?
	A. Con cái đánh chửi cha mẹ	
    B. Con cháu kính trọng ông bà
	C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau	
    D. Giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn


Câu 9: Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?
	A. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế
	B. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực
	C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc
	D. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình
Câu 10: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống hiếu học?
	A. Bạn L luôn tự giác trong học tập vì thế năm nào L cũng đạt thành tích cao
	B. Anh T vận động bà con phát triển truyền thống làm gốm của quê hương
	C. Vì cần cù lao động nên cuối năm vựa lúa nhà ông P đạt sản lượng cao
	D. Chị H thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện
Câu 11: Điền vào chỗ trống trong câu sau:
“Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để …  cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhắm không ngừng … chất lượng, hiệu quả lao động”
	A. tìm tòi / phát triển	B. học hỏi / cải thiện
	C. tìm tòi / nâng cao	D. phát hiện / giảm thiểu
Câu 12: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã từng dạy dỗ mình?
	A. Lao động cần cù	B. Tôn sư trọng đạo
	C. Hiếu thảo	D. Lá lành đùm lá rách
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý ABCD 
[bookmark: _Hlk212206735]Câu 13: Nhận định nào Đúng/ Sai khi nêu ý kiến về biểu hiện của sự cần cù và sáng tạo trong học tập 
	Nhận định

	A
	Chỉ cần học trên lớp, về nhà không cần học

	B
	Làm những bài tập mình có thể làm còn bài nào khó quá có thể nhờ bạn giải giúp hoặc mượn vở của bạn chép bài

	C
	Chăm chỉ học tập, đọc nhiều tài liệu, tìm tòi các phương pháp giải nhanh các bài tập

	D
	Chỉ học những môn mình thích


Câu 14: Cho tình huống: Trong buổi sinh hoạt lớp, cô giáo nhắc đến truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Một số bạn cho rằng truyền thống này đã lỗi thời, không còn phù hợp trong xã hội hiện đại.
Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây là Đúng hay Sai:
	Nhận định

	A
	Truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã lỗi thời vì xã hội hiện đại không cần quan hệ thầy – trò nữa.

	B
	Truyền thống “tôn sư trọng đạo” thể hiện lòng biết ơn đối với người dạy dỗ, giáo dục chúng ta.

	C
	Trong xã hội hiện đại, giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, môi trường học tập lành mạnh.

	D
	Học sinh cần tôn trọng, lễ phép với thầy cô không chỉ ở trường mà cả trong cuộc sống hằng ngày.







II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động?
Câu 2 (3 điểm): Trong giờ làm bài tập nhóm, bạn Nam nói nhỏ với bạn Bảo: “Nhóm mình có bạn Thảo học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì bạn Thảo làm hết rồi”.
a. Theo em, lời nói của bạn Nam như vậy có đúng không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn của Bình chứng kiến câu chuyện, em sẽ nói gì với Nam?
-----Chúc các con thi tốt!-----













	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025 – 2026


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - MÔN GDCD 8
Thời gian: 45 phút


A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức đã học về tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, lao động cần cù, sáng tạo
2. Kỹ năng: Đánh giá kĩ năng biết, hiểu và vận dụng những kiến thức đã học; Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh
3. Thái độ: Có thái độ, ý thức tự giác tự giác làm theo các phẩm chất đạo đức đã học. Có thái độ nghiêm túc khi làm bài, bồi dưỡng tình yêu môn học
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và học, năng lực giải quyết vấn đề…
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1

	Bài 1: Tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam
	2
	0
	1
	1/2
	1/2
	1/4
	0
	0
	0
	2,5
	0,5
	1,25
	17,5%
1,75

	2
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	2
	1
	1
	1/2
	0
	0
	1/2
	1/2
	0
	3,0
	1,5
	1
	30%
3,0

	3
	Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
	2
	2
	1
	0
	0
	1/4
	1/2
	0
	1/2
	2,5
	2
	1,75
	42,5%
4,25

	Tổng số câu
	6
	3
	3
	1
	1/2
	1/2
	1
	1/2
	1/2
	8
	4
	4
	18 

	Tổng số điểm
	1,5
	0,75
	0,75
	1
	0,5
	0,5
	3
	1,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	50
	40
	30
	30
	100


D. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
1. Câu hỏi nhiều lựa chọn (câu 1 đến câu 12)     Mỗi câu đúng 0.25đ                            
2. Câu hỏi đúng sai (Câu 13 – 14 ) Mỗi ý đúng 0.25đ
MÃ ĐỀ 800
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	B
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


MÃ ĐỀ 801
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S


MÃ ĐỀ 802
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	A 
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	                      14

	Đáp án
	B
	A
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S


MÃ ĐỀ 803
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


MÃ ĐỀ 804
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	B
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	D
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


MÃ ĐỀ DỰ BỊ
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	A
	C
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Mã 801-803
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(2đ)
	- Học sinh nêu được khái niệm: 
+ Cần cù trong lao động là sự chăm chỉ một cách thường xuyên, không ngại khó khăn, gian khổ
+ Sáng tạo trong lao động là luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới trong quá trình lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc
	1

	
	- Học sinh nêu được biểu hiện:
+ Biểu hiện của cần cù trong lao động:
. Chăm chỉ, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống
. Tích cực trau dồi bản thân để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội
+ Biểu hiện của sáng tạo trong lao động
. Luôn suy nghĩ, cải tiến tìm tòi cái mới
. Tìm cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc
	
1

	2
(3đ)
	a. Nhận xét: 
- Lời nói của bạn Nam chưa đúng
- Vì: lời nói và hành động của Nam đã thể hiện thái độ lười biếng, ỷ lại vào người khác, thiếu sự tích cực và tự giác trong quá trình học tập.
	
1
1

	
	b. Nếu là bạn Bình, em sẽ nói với Nam rằng: “Thảo có kết quả học tập tốt, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cậu ấy, vì đây là nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm, chúng ta nên tích cực hợp tác, trao đổi, đưa ra ý kiến để cùng hoàn thành nhiệm vụ này”.
	1


Mã đề 802 - 804
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(2đ)
	- Học sinh nêu được khái niệm: 
+ Cần cù trong lao động là sự chăm chỉ một cách thường xuyên, không ngại khó khăn, gian khổ
+ Sáng tạo trong lao động là luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới trong quá trình lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc
	1

	
	- Học sinh nêu được biểu hiện:
+ Biểu hiện của cần cù trong lao động:
. Chăm chỉ, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống
. Tích cực trau dồi bản thân để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội
+ Biểu hiện của sáng tạo trong lao động
. Luôn suy nghĩ, cải tiến tìm tòi cái mới
. Tìm cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc
	
1

	2
(3đ)
	Là công dân – học sinh, em nhận thấy mình cần có những trách nhiệm sau trong việc rèn luyện sự cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động:
· Chăm chỉ, kiên trì trong học tập: luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không lười biếng, không ỷ lại vào người khác.
· Chủ động và sáng tạo trong học tập, biết tìm tòi cách học hiệu quả, vận dụng kiến thức vào thực tế, không học máy móc.
· Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở trường, ở nhà, như giữ vệ sinh lớp học, chăm sóc cây xanh, giúp đỡ cha mẹ việc nhà.
· Tôn trọng và trân trọng mọi nghề nghiệp, mọi người lao động, không coi thường bất kỳ công việc nào.
· Biết tiết kiệm, quý trọng sức lao động của mình và của người khác, không lãng phí công sức, thời gian, của cải.
Kết luận: Rèn luyện đức tính cần cù và sáng tạo giúp em không chỉ học tập tốt hơn mà còn trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	3



	Ban giám hiệu


           Nguyễn Ngọc Lan


	                Tổ trưởng


       Doãn Thị Xuân Thanh

	       Nhóm trưởng


    Nguyễn Thùy Trang







